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          TT   TENSACH   TACGIA   SOCABIET  
    1   Bách khoa tri thức phổ thông  Lê Huy Hòa   2952
 
    2   Trăm năm thơ Đất Quảng  Nguyễn Văn Hạnh   2953-2954
 
    3   Niên giám năm 1999 - 2000  Nguyễn Sĩ Dũng   2955
 
    4   Quảng Nam Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh    2956   
    5   Việt Nam thi nhân tiền chiến  Nguyễn Tấn Long   2957
 
    6   Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc  Trần Cao Kiều   2958
 
    7   Nguyễn Trãi toàn tập   Hoàng Khôi   2959
 
    8   Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và HộI đồng nhân dân    2960   
    9   Việt Nam h­ ư ớng tới thế kỷ XXI
 
 2961
 
    10   Các chuyên đề về t­ ư  t ư ­ởng Hồ Chí Minh
 
 2962
 
    11   Từ điển Tiếng Việt   Minh Tân   2963-2964
 
    12   Từ điển Hán – Việt   Thiều Chửu   2965
 
    13   Từ điển hóa học phổ thông    2966   
    14   Từ điển Việt – Anh     2967   
    15   Từ điển bách khoa Việt Nam    2968   
    16   Từ điển bách khoa Việt Nam    2969   
    17   Từ điển động vật và khoáng vật làm thuốc ở Việt Nam  Võ Văn Chi   2970
 
    18   Từ điển Anh – Việt   Phan Ngọc   2971
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    19   Từ điển Hán – Việt   Nguyễn Tôn Nhan   2972
 
    20   Từ điển bách khoa phổ thông Toán học    2973   
    21   Từ điển bách khoa phổ thông Toán học  Nikolxki (X.)   2974
 
    22   Từ điển Sinh học phổ thông  Lê Đình L­ơng   2975
 
    23   Xây dựng văn hóa học đư ­ờng tr ư ­ờng học thân thiện học sinh tích cực
 Nguyễn Khắc Hùng
 2976
 
    24   Tiếng Việt - Mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa  Cao Xuân Hạo   2977
 
    25   Góc nhìn mới về giáo dục Việt Nam trong thời kỳ hội nhập  Nguyễn Khắc Hùng   2978
 
    26   Các văn bản pháp luật hiện hành về Giáo dục - Đào tạo    2979   
    27   Các văn bản pháp luật hiện hành về Giáo dục và Đào tạo    2980   
    28   Các văn bản pháp luật hiện hành về Giáo dục và Đào tạo    2981   
    29   Các văn bản pháp luật hiện hành về Giáo dục và Đào tạo    2982   
    30   Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về công tác thanh tra  Đào Thanh Hải   2983
 
    31   Ph­ ư ơng pháp lãnh đạo và quản lý nhà tr­ư ờng hiệu quả
 Nguyễn Kiên Tr ư ờng
 2984
 
    32   Cẩm nang công tác cán bộ văn phòng cấp ủy Đảng  Hồ Minh Hòa   2985
 
    33   Văn bản pháp quy về quản lý tài chính hành chính - Sự nghiệp    2986   
    34   Hệ thống các văn bản về mua sắm,quản lý, sử dụng, sửa chữa tài sản nhà n­ớc và chi tiêu trong các đơn vị hành chính sự nghiệp  2987   
    35   Chế độ chính sách mới về lao động, tiền l­ơng và bảo hiểm xã hội  Nguyễn Khải Nguyên   2988
 
    36   Cẩm nang sửa chữa, nâng cấp và bảo trì máy tính cá nhân  L­ ư ơng Quỳnh Mai
 2989
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    37   Hệ thống văn bản h ư ­ớng dẫn thực hiện luật xây dựng và hợp đồng xây dựng - Định mức dự toán, chi phí quy hoạch khảo sat, thiết kế, sửa chữa trong xây dựng
 2990
 
    38   Niên giám công đoàn Việt Nam khóa IX  Phan Đào Nguyên   2991
 
    39   Chế độ mua sắm quản lý tài sản công và công tác lập dự toán quyết toán thu, chi ngân sách - Hệ thống mục lục ngân sách năm 2007  Hoàng Anh   2992
 
    40   Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp    2993   
    41   Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ, công chức và ngư ­ời lao động
 
 2994
 
    42   Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất n­ớc    2995   
    43   Trí thức với đảng - Đảng với trí thức trong sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất n­ớc  Nguyễn Văn Khánh   2996
 
    44   Biên niên sự kiện - Lich sử Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam (1975 - 2005)    2997   
    45   Các n ư ­ớc và một số lãnh thổ trên thế giới tr­ớc ng­ỡng cửa thế kỷ XXI
 Đoàn Mạnh Giao
 2998
 
    46   Chính phủ Việt Nam 1945 - 2003  D ư ­ơng Đức Quảng
 2999
 
    47   Văn phạm Anh ngữ   Nguyễn Kỉnh Đốc   3000
 
    48   50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ  Trần Quốc Hùng   3001
 
    49   Ký sự ảnh Tr­ ư ờng Sa thân yêu
 Hoàng Chí Hùng
 3002
 
    50   Tập ảnh cổ động và tuyên truyền AN Toàn Giao Thông đ­ư ờng bộ, đ ư ­ờng thủy và đ ư ­ờng sắt
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 3003
 
    51   Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ    3004   
    52   Sa Pa bốn mùa   Minh Lộc   3005
 
    53   Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Tr­ờng Sa  Hãn Nguyên Nguyễn Nhã  3006
 
    54   Hoàng Sa - Tr­ờng Sa trong vòng tay Tổ Quốc  Hồng Châu   3007
 
    55   Hoàng Sa - Tr­ờng Sa trong vòng tay Tổ Quốc  Hồng Châu   3008
 
    56   Ký sự Lửa Núi Thành     3009-3010   
    57   Chỉ đạo chuyên môn giáo dục tr­ư ờng THPT
 
 3011-3014
 
    58   Luật thể dục thể thao và văn bản hư ­ớng dẫn chỉ đạo ngành   các quy định mới về chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên thể dục thể thao
 Qúi Lâm
 3015
 
    59   Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (1930 - 1975)    3016   
    60   Tranh luận văn nghệ thế kỷ XX  Nguyễn Ngọc Thiện   3017-3018
 
    61   Tù chính trị Côn Đảo (1857 - 1975) từ thực tiễn nhìn lại    3019   
    62   Tài liệu bồi d­ ư ỡng, tập huấn về phòng chống tham nhũng
 
 3020
 
    63   Tài liệu tham khảo về phòng chống tham nhũng    3021   
    64   Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng    3022   
    65   Địa chí Quảng Nam - Đà Nẵng  Thạch Ph ư ­ơng
 3023
 
    66   Tạp chí khoa học quốc tế - Văn hóa và Du lịch  Vũ Khắc Ch­ ư ơng
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 3024
 
    67   Bác Hồ với Quảng Nam - Quảng Nam với Bác Hồ    3025   
    68   Địa lý Y tế Quân sự Tỉnh Quảng Nam    3026   
    69   Núi Thành h­ ư ớng tới đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
 3027
 
    70   Kỷ yếu Cù Lao Chàm     3028   
    71   Kiên trung bất khuất     3029   
    72   Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tam Anh (1930 - 1975)    3030   
    73   Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1975 - 1996)    3031   
    74   Tài liệu bồi d­ ư ỡng lý luận chính trị
 
 3032
 
    75   Chân dung các nhà Tâm lí - giáo dục thế giới thế kỉ XX  Nguyễn D ư ­ơng Kh ư
 3033
 
    76   Tăng c ư ­ờng mối quan hệ gia đình, nhà tr­ư ờng và xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục
 Bùi Ngọc Diệp
 3034
 
    77   Tài liệu hỏi đáp về chăm sóc sức khỏe sinh sản ng­ư ời cao tuổi
 
 3035
 
    78   Năng lực ngôn ngữ tiếng anh của giáo viên giảng dạy Anh Ngữ cấp THCS và THPT tại Quảng Nam: Thực trạng, thách thức và hư ­ớng phát triển
 Nguyễn Tấn Thắng
 3036-3038
 
    79   PISA và các dạng câu hỏi  Nguyễn Hải Châu   3039
 
    80   Cuộc đời nhà toán học Niel Henrich Abel  Nguyễn Văn Bàng   3040
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    81   Quảng Nam đất n­ ư ớc và nhân vật
 Nguyễn Q. Thắng
 3042
 
    82   Tủ sách Kỹ Năng sống    3043-3051   
    83   Những điều giáo viên chủ nhiệm cần biết    3052-3055   
    84   Những chuyện kể về tinh thần lạc quan, v­ư ợt khó của Bác Hồ
 Phan Tuyết
 3898-3899
 
    85   Những chuyện kể về tinh thần đoàn kết của Bác Hồ  Phan Tuyết   3900-3901
 
    86   Những chuyện kể về đức tính kỷ luật của Bác Hồ  Phan Tuyết   3902-3903
 
    87   Những chuyện kể về đức tính công bằng, thanh liêm của Bác Hồ  Phan Tuyết   3904-3905
 
    88   Những chuyện kể về đức tính kiên trì, nhẫn nại của Bác Hồ  Phan Tuyết   3906-3907
 
    89   Những chuyện kể về đức tính giản dị, khiêm tốn của Bác Hồ  Phan Tuyết   3908-3909
 
    90   Tr ư ­ờng học của Bác
 Nguyễn Văn Khoan
 3910-3911
 
    91   Những chuyện kể về tình th­ư ơng của Bác
 Phan Tuyết
 3912-3913
 
    92   Những chuyện kể về hành trình Bác Hồ ra đi tìm đ­ư ờng cứu n­ớc 1911-1941
 Phan Tuyết
 3914-3917
 
    93   Những chuyện kể về đức tính cẩn thận, chu đáo của Bác Hồ  Phan Tuyết   3918-3919
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    94   Những chuyện kể về tấm lòng bác ái của Bác Hồ  Phan Tuyết   3920-3921
 
    95   Những chuyện kể về tinh thần yêu n­ư ớc của Bác Hồ
 Phan Tuyết
 3922-3923
 
    96   Những chuyện kể về đức tính chuyên cần của Bác Hồ  Phan Tuyết   3924-3925
 
    97   Những chuyện kể về đức tính tiết kiệm của Bác Hồ  Phan Tuyết   3926-3927
 
    98   Học và làm theo lời Bác  Nguyễn Văn Khoan   3928-3929
 
    99   Bác Hồ dạy chúng ta nói và viết  Nguyễn Văn Khoan   3930-3931
 
    100   H­ ư ớng dẫn kỹ năng tự phục vụ bản thân và thể hiện sự tự tin tr­ư ớc đám đông
 Thanh Hùng
 3932-3933
 
    101   Giáo dục về Biển - Đảo Việt Nam  Nguyễn Đức Vũ   3934-3935
 
    102   Hoàng Sa, Tr­ờng Sa Khát vọng hòa bình  Bùi Tất T ư ­ơm
 3936-3937
 
    103   Núi Thành ngày ấy và bây giờ    3616-3617   
    104   Phòng, tránh vi phạm pháp luật và tệ nạn ma túy trong lứa tuổi thanh thiếu niên  Nguyễn Minh Đức   3618
 
    105   Điều hành các hoạt động trong tr­ư ờng học
 Trần Văn Kim
 3619-3622
 
    106   Th ư ­ viện tr ư ­ờng học thân thiện
 Nguyễn Thị Lan H ư ơng
 3623-3630
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    107   Sơ l­ ư ợc lịch sử giáo dục Việt Nam và một số n­ư ớc trên thế giới
 Nguyễn Thị Thái
 3631-3633
 
    108   Dạy và học tích cực     3634-3641   
    109   Giám sát, đánh giá trong trư ­ờng học
 Nguyễn Thị Thái
 3642-3646
 
    110   Nghiên cứu khoa học s­ư  phạm ứng dụng
 Nguyễn Lăng Bình
 3647-3653
 
    111   Giáo trình giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên thai (GNRRTT)    3654-3656   
    112   Quản lí h­ ư ớng nghiệp ở cấp Trung học
 Hồ Phụng Hoàng
 3657-3658
 
    113   Giáo dục h ư ­ớng nghiệp qua hoạt động giáo dục nghề phổ thông
 Trần Thị Thu
 3659-3667
 
    114   Tổ chức t­ ư  vấn h ư ­ớng nghiệp và t ư ­ vấn tuyển sinh cho nhóm lớn học sinh cấp THPT
 Nguyễn Ngọc Tài
 3668-3673
 
    115   Hạnh phúc ở đâu?   Nguyễn Hạnh   3070-3074
 
    116   Làm đẹp cho đời   Nguyễn Hạnh   3075-3079
 
    117   Làm sao để nhớ lâu?   Hạnh H­ơng   3080-3083
 
    118   Ngành điện tử viễn thông  Nguyễn Thắng Vu   3094
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    119   Nghề Bộ Đội   Nguyễn Thắng Vu   3095
 
    120   Nghề PR quan hệ công chúng  Nguyễn Thắng Vu   3096
 
    121   Nghề Y   Nguyễn Thắng Vu   3097
 
    122   Nghề Phiên dịch   Nguyễn Thắng Vu   3098
 
    123   Ngành Công An     3099   
    124   Nghề Marketing     3100   
    125   Nghành quản trị kinh doanh    3101   
    126   Ngành lọc hóa dầu     3102   
    127   Nghề Kiến Trúc     3103   
    128   Ngành công nghệ NaNo    3104   
    129   Ngành công nghệ hóa dầu    3105   
    130   Nghề Phục chế     3106   
    131   Ngành phát triển phần mềm    3107   
    132   Nghề Kiểm toán     3108   
    133   Nghề Quảng cáo     3109   
    134   Ngành Xuất bản     3110   
    135   Nghề Luật     3111   
    136   Ngành Thuế   Nguyễn Thắng Vu   3112
 
    137   Nghề Kế toán   Nguyễn Thắng Vu   3113
 
    138   Ngành công nghệ thông tin  Nguyễn Thắng Vu   3114
 
    139   Nghề báo   Nguyễn Thắng Vu   3115
 
    140   Nghề Thiết kế     3116   
    141   Nghề Ngoại giao   Nguyễn Thắng Vu   3117
 
    142   Nghề thiết kế thời trang    3118   
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    143   Ngành du lịch   Nguyễn Thắng Vu   3119
 
    144   Giúp bạn chọn nghề   Nhiều tác giả   3120
 
    145   Bí quyết thay đổi cuộc đời  Lyles (D.)   3121-3122
 
    146   Dám thành công   Canfield (J.)   3123
 
    147   Bí quyết của thành công  Niven (D.)   3124
 
    148   Ng­ời thắp sáng ­ớc mơ  Kỳ Th­   3125
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